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CỦA BẠN 

NHÌN CHUNG, CÁC TRƯỜNG SO VỚI NHAU THÌ NHƯ 
THẾ NÀO? 

Mặc dù cách tốt nhất là tìm hiểu chi tiết từng trường 
mà bạn quan tâm và so sánh trường đó với các trường 
cụ thể khác, nhưng các nghiên cứu thực sự chỉ ra rằng 
các trường thuộc một số loại hình nhất định có xu 
hướng mang lại kết quả tốt hơn so với các trường 
khác.  Một nghiên cứu của Trung tâm Cho vay có Trách 
nhiệm (Center for Responsible Lending) sử dụng dữ 
liệu của Bộ Giáo dục Hoa Kỳ thu thập từ các trường cao 
đẳng/đại học California từ tháng 9 năm 2018 đã đưa ra 
những phát hiện sau: 

Tỷ lệ tốt nghiệp của các trường đại học công lập và 
trường tư phi lợi nhuận (tương ứng là 63.3% và 64.5%) 
cao hơn nhiều so với tỉ lệ của các trường cao đẳng/đại 
học vì lợi nhuận (chỉ 36.6%) 

Ở các trường vì lợi nhuận, tỷ lệ sinh viên vay khoản vay 
sinh viên cao hơn (64.8%), so với tỉ lệ tại các trường 
công lập và trường tư phi lợi nhuận (tương ứng là 
38.7% và 53.7%) 

Số tiền còn nợ khi tốt nghiệp thấp hơn tại các trường 
đại học công lập ($16,136) so với các trường cao đẳng/
đại học phi lợi nhuận ($23,565) và vì lợi nhuận 
($31,345). 

Sinh viên tại các trường vì lợi nhuận có tỷ lệ không trả 
nợ cao hơn (10.1%) so với sinh viên ở các trường đại 
học công lập (4.2%) và phi lợi nhuận (4.5%). 

(Nguồn: https://www.responsiblelending.org/map/
pdf/ca.pdf ) 

CÁC CÔNG CỤ TÌM HIỂU VÀ SO SÁNH 

Tìm hiểu kỹ thông tin về trường là vô cùng quan trọng.  
Có nhiều công cụ khác nhau có thể giúp bạn tìm hiểu 
các số liệu quan trọng về các trường bạn đang cân 
nhắc, chẳng hạn như chi phí đi học, tỷ lệ tốt nghiệp, 
khoản nợ trung bình của sinh viên đã tốt nghiệp, và 
mức lương. 

Nếu bạn muốn được tư vấn thêm về việc chọn 
trường, xin hỗ trợ tài chính hoặc xử lý khoản nợ 
của khoản vay sinh viên, bạn cũng có thể liên hệ 
với chúng tôi.  Housing & Economic Rights 
Advocates (HERA - Những người vận động về 
Quyền Nhà ở và Kinh tế) P.O. Box 29435 Oakland, 
CA 94604 Điện thoại: 510‐271‐8443 số máy lẻ 300 
Fax: 510‐868‐4521 E‐mail: inquiries@heraca.org 

Trường cao đẳng/đại học thường rơi vào ba 
nhóm chính: trường công lập, trường tư vì lợi 
nhuận, và trường tư phi lợi nhuận. Mỗi loại 
đều có điểm mạnh và điểm yếu, cũng như 
khác biệt về chi phí và chất lượng đào tạo. 
Trên mạng có những công cụ để tìm hiểu một 
trường cao đẳng/đại học và xem trường đó 
phù hợp với nhu cầu của bạn thế nào và so 
sánh với các trường cao đẳng/đại học khác 
thì ra sao. 

Phiếu chấm điểm Trường học (College Scorecard) 
(collegescorecard.ed.gov) 

Cho biết tỷ lệ tốt nghiệp, chi phí, mức lương sau khi ra 

trường 

Cho phép dễ dàng so sánh giữa các trường với nhau 

Tờ Thông tin về Thành tích của Trường (tìm trong trang 
web của trường) 

Có thông tin về tỷ lệ tốt nghiệp và lương cho những 

trường KHÔNG nằm trong Phiếu chấm điểm Trường học 

Các trường vì lợi nhuận được quản lý bởi Cục Giáo dục 

sau bậc Phổ thông Khối Tư nhân của California (California 

Bureau of Private Postsecondary Education) phải cung cấp 

bảng thông tin thành tích của trường đối với mỗi chương 

trình học có trên trang web của họ.  

Các tờ thông tin phải trình bày các thông tin sau trong hai 

năm gần nhất: Tỉ lệ Sinh viên Tốt nghiệp; Tỉ lệ Sinh viên có 

Việc làm; Việc làm Bán Thời gian so với Toàn Thời gian; Số 

Sinh viên Tốt nghiệp làm các công việc Tự làm chủ/Tự do; 

Số Sinh viên Tốt nghiệp làm Công việc trong Tổ chức; Tỉ lệ 

Đậu Kì thi Cấp phép hành nghề (nếu có); Thông tin về tiền 

lương và tiền công; Chi phí chương trình học; Con số 

trung bình khoản nợ sinh viên từ liên bang. 

Khoản nợ Theo Bằng cấp của ProPublica (ProPublica 
Debt By Degrees) (projects.propublica.org/colleges/) 

Cung cấp thông tin chi tiết hơn/liên quan về tình hình tài 

chính của các sinh viên đã tốt nghiệp 

Ví dụ, trang này có thể cho biết mức chi tiêu trung bình 

cho việc tổ chức giảng dạy trên mỗi sinh viên và tỷ lệ trả 

nợ các khoản vay sinh viên sau khi tốt nghiệp 

Chi trả cho Cao đẳng/Đại học của CFPB (CFPB Paying for 
College) (consumerfinance.gov/paying-for-college/) 

Cho phép so sánh trực tiếp các gói hỗ trợ tài chính và tính 

toán các khoản thanh toán nợ tiềm năng 

TICAS (The Institute for College Access and Success - 
Viện về Cơ hội Đi học Cao đẳng/Đại học và Thành công) 
có một số nghiên cứu và dữ liệu sâu rộng, đặc biệt là về 
các vấn đề của các trường cao đẳng/đại học có tính lừa 
đảo (https://ticas.org/our-work/accountability/)  
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3. ĐẠI HỌC CALIFORNIA (UNIVERSITY OF CALIFORNIA) 
là trường đại học công lập học trong bốn năm, cấp 
bằng Cử nhân (Bachelors) và bằng sau đại học (post-
graduate) ở 10 cơ sở trường (ex. Berkeley, Davis, Los 
Angeles, Santa Barbara, and Santa Cruz). 

SỨ MỆNH: Đóng vai trò là đơn vị nghiên cứu hàn lâm 
chính của California và cung cấp đào tạo bậc cử nhân, 
sau đại học và đào tạo nghề. 

YÊU CẦU: Phải đáp ứng các yêu cầu về điều kiện thì 
mới được nhận vào học, bao gồm các khóa học bắt 
buộc ở trường cấp ba và ngưỡng nhất định về điểm 
trung bình: 

Xem: https://admission.universityofcalifornia.edu/
admission-requirements/international-applicants/
applying-for-admission/ 

PHÍ GHI DANH & HỌC PHÍ: Học phí và phí ghi danh của 
mỗi cơ sở đều khác nhau nhưng thường khoảng 
$14,000 mỗi năm cho cư dân của tiểu bang California 
(không bao gồm sách, dụng cụ học tập, bảo hiểm y tế, 
nhà ở hoặc phương tiện đi lại) 

Nguồn: https://admission.universityofcalifornia.edu/
tuition-financial-aid/tuition-cost-of-attendance/ 

 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG/ĐẠI HỌC CÔNG LẬP Ở CALIFORNIA 

Hệ thống đào tạo sau phổ thông của California gồm ba 
loại trường cao đẳng/đại học khác nhau: 

1. CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG là các trường cao đẳng công 
lập có chương trình học trong hai năm, cấp bằng Cao 
đẳng (Associate degree) và hướng chuyển tiếp lên các 
trường đại học tại California.  

YÊU CẦU: Không yêu cầu điểm GPA tối thiểu; không cần 
làm bài kiểm tra hay nộp bài luận để được nhận vào học. 

PHÍ GHI DANH & HỌC PHÍ:  

Phí ghi danh là $46 một học phần (tổng cộng có thể lên 
đến hơn $1,100 một năm đối với cư dân của California 
học toàn thời gian) 

Miễn phí ghi danh (học phí) cho cư dân của California tùy 
theo khó khăn về tài chính theo Trợ cấp Hứa hẹn của 
California (California Promise Grant)  

Xem https://www.cccapply.org/en/money/california-
college-promise-grant 

2. ĐẠI HỌC TIỂU BANG CALIFORNIA (CALIFORNIA STATE 
UNIVERSITY) là trường đại học công lập học trong bốn 
năm, cấp bằng Cử nhân (Bachelors) và bằng sau đại học 
(post-graduate) ở 23 cơ sở trường trên khắp tiểu bang 
(ex. Chico, San Diego, San Jose, and San Luis Obispo). 

SỨ MỆNH: Đào tạo bậc cử nhân và bậc sau đại học cho 
đến bằng thạc sĩ, bao gồm cả đào tạo nghề và ngành sư 
phạm. 

YÊU CẦU: Phải đáp ứng các yêu cầu về điều kiện thì mới 
được nhận vào học, bao gồm các khóa học bắt buộc ở 
trường cấp ba và ngưỡng nhất định về điểm trung bình: 

Xem: https://www2.calstate.edu/apply/freshman/
getting_into_the_csu/Pages/admission-
requirements.aspx; https://www2.calstate.edu/apply/
freshman/getting_into_the_csu/Pages/testing-
requirements.aspx 

PHÍ GHI DANH & HỌC PHÍ: Học phí và phí ghi danh của 
mỗi cơ sở đều khác nhau nhưng thường khoảng $7,000 
mỗi năm cho cư dân của tiểu bang California (không bao 
gồm sách, dụng cụ học tập, nhà ở hoặc phương tiện đi 
lại) 

Nguồn:  https://www2.calstate.edu/attend/paying-for-
college/Documents/20-21-coa.pdf 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG/ĐẠI HỌC TƯ Ở CALIFORNIA 

TRƯỜNG TƯ PHI LỢI NHUẬN hoạt động với sứ mệnh 
giáo dục và ngân sách được đưa trở lại vào chương trình 
giảng dạy, việc tổ chức dạy học và các hoạt động khác 
của trường (ví dụ: Đại học San Francisco, Đại học Santa 
Clara, Đại học Stanford).  Các trường này chú trọng vào 
việc cải thiện trải nghiệm của sinh viên và tăng thành 
công của sinh viên, thay vì tạo ra doanh thu. 

PHÍ GHI DANH & HỌC PHÍ: Chi phí mỗi trường đều khác 
nhau, nhưng có thể trong khoảng $30,000 - $50,000 một 
năm (chưa bao gồm sách, dụng cụ học tập, nhà ở, hay 
phương tiện đi lại) 

(CÁC) VẤN ĐỀ TIỀM ẨN: 

Một số trường vì lợi nhuận có thể là "giả danh" phi lợi 
nhuận à kiểm tra kiểm định chất lượng với Ủy ban Cấp 
cao về Cao đẳng và Đại học WASC (WASC Senior College 
and University Commission), là tổ chức đánh giá và đảm 
bảo chất lượng của các chương trình giáo dục. https://
www.wscuc.org/ 

TRƯỜNG TƯ VÌ LỢI NHUẬN được sở hữu và điều hành 
bởi các doanh nghiệp độc lập chú trọng vào việc kiếm lợi 
nhuận (ví dụ: Đại học Phoenix, Đại học Ashford, Đại học 
DeVry và Viện kỹ thuật ITT đã đóng cửa và các trường 
thuộc Corinthian Colleges).  Mô hình kinh doanh của các 
trường này thường được thiết kế để nhận được khoản 
tài trợ và cho vay tối đa cho sinh viên từ liên bang và ít 
chú trọng vào chất lượng đào tạo hơn các trường cao 
đẳng/đại học công lập hoặc trường tư phi lợi nhuận. 

PHÍ GHI DANH & HỌC PHÍ: Chi phí mỗi trường đều khác 
nhau, nhưng có thể trong khoảng $10,000 - $20,000 một 
năm (chưa bao gồm sách, dụng cụ học tập, nhà ở, hay 
phương tiện đi lại) 

(CÁC) VẤN ĐỀ TIỀM ẨN: 

Các vấn đề về việc cung cấp thông tin sai lệch về chi phí 
và lợi ích của các chương trình, tỷ lệ tốt nghiệp, lương 
sau khi tốt nghiệp, dịch vụ giới thiệu việc làm; Nhiều cơ 
sở trường vì lợi nhuận đã phải đóng cửa trong những 
năm gần đây do các hoạt động có tính lừa đảo; Có thể 
không chuyển tiếp được tín chỉ sang các trường khác; 
Sinh viên thường gặp khó khăn khi tìm việc làm trong 
ngành học của mình; Những người vay nợ sinh viên mà 
đi học các trường vì lợi nhuận có tỷ lệ không trả nợ cao 
hơn. 

HERA is a not-for-profit legal services 
organization dedicated to economic 
justice. For additional information or to 
request assistance, please contact us at 
inquiries@heraca.org or (510) 271-8443 
ext. 300 
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